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THÔNG TƯ LIÊN BỘ

Hướng dẫn thực hiện quyết định của Hội đồng Chính phủ số 272-CP ngày

3/10/1977 và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 413 TTg ngày 17/11/1977 về

chế độ cấp phát và quản lý vốn đầu tư hỗ trợ HTX mở rộng diện tích sản xuất

lâm nghiệp và thực hiện định canh định cư.

_______________________

 Chấp hành quyết định của Hội đồng Chính phủ số 272 - CP ngày 03/10/1977 quy

định chính sách đối với hợp tác xã khai hoang mở rộng diện tích sản xuất nông lâm

nghiệp, xây dựng vùng kinh tế  mới, thực hiện định canh định cư, Liên Bộ  Nông

nghiệp - Lâm nghiệp - Tài chính - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 14

TT/LB ngày 20/12/1977 hướng dẫn thi hành quyết định nói trên.

Thi hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 413 TTg ngày 17/11/1977 Liên Bộ Tài

chính - Nông nghiệp đã ban hành thông tư số 18 TT/LB ngày 21/12/1977 hướng dẫn

việc quản lý và cấp phát vốn đầu tư hỗ trợ để khai hoang mở rộng diện tích xây

dựng vùng kinh tế mới do ngành nông nghiệp quản lý.

Nay để tiếp tục triển khai các quyết định và chỉ thị nói trên của Chính phủ trong

ngành Lâm nghiệp, Liên Bộ Tài chính - Lâm nghiệp hướng dẫn một số vấn đề cụ thể

về việc lập kế hoạch, nguyên tắc thủ tục cấp phát  và quản lý vốn đầu tư hỗ trợ hợp

tác xã mở rộng diện tích sản suất lâm nghiệp, thực hiện định canh định cư và xây

dựng vùng kinh tế mới lâm nghiệp như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Nhà nước đầu tư để mở rộng diện tích sản xuất lâm nghiệp thực hiện định canh

định cư theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Được sự hỗ trợ về vốn

của Nhà nước các hợp tác xã phải phát huy đến mức cao nhất vốn tự có của mình,
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nếu còn thiếu thì hợp tác xã được Ngân hàng Nhà nước cho vay vốn để thực hiện

nhiệm vụ kế hoạch được Nhà nước giao, không ỷ lại vào Nhà nước.

- Đối tượng được trợ cấp là các hợp tác xã sản xuất lâm nghiệp, các hợp tác xã

nông nghiệp kiêm doanh nghề rừng mở rộng diện tích sản xuất lâm nghiệp; đồng

bào các dân tộc thực hiện định canh định cư, đồng bào đi xây dựng vùng kinh tế mới

lâm nghiệp.

- Nguồn vốn do ngân sách Trung ương trợ cấp cho các tỉnh, Bộ Lâm nghiệp căn cứ

nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo địa phương  có trách nhiệm

phân bổ cụ thể vốn Nhà nước đầu tư hỗ trợ cho các tỉnh để đảm bảo thực hiện đúng

kế hoạch khai hoang mở rộng diện tích sản xuất lâm nghiệp, thực hiện định canh

định cư, đã được Chính phủ duyệt cho từng địa phương. Địa phương chỉ được dùng

vốn này để chi theo đúng mục đích, đúng chính sách chế độ, đúng đối tượng được

duyệt. 

Vốn Nhà nước đầu tư hỗ trợ cho công tác khai hoang mở rộng diện tích sản xuất lâm

nghiệp, thực hiện định canh định cư bao gồm 2 loại: Vốn XDCB và kinh phí sự

nghiệp.

1. Vốn xây dựng cơ bản.

a. Xây dựng các cơ sở hạ tầng trong vùng kinh tế mới lâm nghiệp và vùng định canh

định cư theo quy hoạch, kế hoạch Nhà nước duyệt cho từng vùng quy định tại điểm

2 mục II quyết định số 272 - CP ngày 3/10/1977 của Hội đồng Chính phủ.

Trong những công trình nói trên, nếu công trình nào thuộc đối tượng đầu tư bằng

vốn tín dụng của Ngân hàng Nhà nước thì Bộ Lâm nghiệp và Uỷ ban nhân dân tỉnh

phải ghi vào kế hoạch vay vốn của Ngân hàng Nhà nước theo đúng Quyết định số

32-CP ngày 11/2/1977 của Hội đồng Chính phủ và Thông tư Liên Bộ Tài chính -

Ngân hàng Nhà nước -  Uỷ ban kế hoạch Nhà nước số 21TT/LB ngày 17/2/1978.

b. Hỗ trợ một phần cho các hợp tác xã miền núi, trung du, ven biển và đồng bào các

dân tộc thực hiện định canh định cư được giao thêm đất, thêm rừng để mở rộng diện

tích trồng rừng tập trung và tu bổ rừng theo quy hoạch, cung cấp nguyên liệu cho
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mục I phần A Thông tư Liên Bộ số 14 TT/LB. Mức hỗ trợ cụ thể do Uỷ ban nhân dân

thành phố xét duyệt cho từng tiểu vùng và Uỷ ban nhân dân huyện xét duyệt cho

từng hợp tác xã.

c. Hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc thực hiện định canh định cư và đồng bào đi xây

dựng vùng kinh tế mới: Xây dựng nhà ở, công trình nước cho sinh hoạt, các công

trình phúc lợi công cộng cho hợp tác xã (hoặc xã nếu chưa có hợp tác xã) như: Trụ

sở làm việc kiêm nhà họp, câu lạc bộ, nhà trẻ, nhà mẫu giáo theo quy định ở điểm 4,

6 mục I phần A thông tư liên Bộ số 14 TT/LB.

d. Riêng đối với đồng bào dân tộc thực hiện định canh định cư còn được đầu tư hỗ

trợ thêm bằng vốn xây dựng cơ bản:

- Chi phí cho khai hoang mới và xây dựng đồng ruộng liên vùng liền khoang.

- Chi phí lần đầu trồng cây công nghiệp dài ngày, cây đặc sản (không phải cây lâm

nghiệp) và một phần chi phí để chăm sóc trong 3 năm đầu (những cây không phải

chăm sóc tới 3 năm thì hỗ trợ theo số năm thực tế) quy định trong tiết a điểm 6 mục I

phần A thông tư Liên Bộ số 14 TT/LB.

- Chi phí cải tạo đồng cỏ và mua con giống: trâu bò lợn đực giống để phát triển chăn

nuôi tập thể theo quy định ở điểm 6 mục II phần A thông tư Liên Bộ số 14 TT/LB. Đối

với vùng thực tế có nhiều  khó khăn về sức kéo thì được xét hỗ trợ một phần chi phí

để mua thêm trâu bò cày kéo.

2. Kinh phí sự nghiệp.

a. Chi cho việc khảo sát thiết kế hợp tác xã; nếu hợp tác xã cũ sau khi được giao

đất, giao rừng phải quy hoạch lại xcũng được trợ cấp theo mức quy định ở điểm 8

mục II phần A thông tư Liên Bộ số 14 TT/LB.

b. Chi phí các khoản quy định ở điểm 1, 2, 3, 4, 5 mục II phần A thông tư Liên Bộ số

14 TT/LB cho đồng bào các dân tộc thực hiện định canh định cư và đồng bào đi xây

dựng vùng kinh tế mới lâm nghiệp.

c. Riêng đối với đồng bào dân tộc thực hiện định canh định cư còn được cấp phát

kinh phí sự nghiệp để:



- Trợ cấp lần đầu mua sắm công cụ sản xuất và tư liệu sinh hoạt cho gia đình ở vùng

mới giải phóng (tây nguyên, miền núi, khu 5) như tiết a điểm 6 mục II phần A thông

tư Liên Bộ số 14 TT/LB.

- Khai hoang nhỏ (phân tán không liền khoảnh) mở rộng diện tích tại chỗ ở các vùng

đinh canh định cư (từ 3 ha trở xuống).

- Chi phí lần đầu về giống và phân hoá học để trồng cây công nghiệp ngắn ngày

(dưới 1 năm).

- Chi phí lần đầu về giống mới và phân hoá học để trồng cây lương thực và thực

phẩm.

- Chi phí mua vật tư xây dựng lại cầu cống nhỏ các lớp học trong thôn ban.

- Chi phí cho hoạt động của các ban định canh định cư tỉnh và các huyện trong phạm

vi chỉ tiêu biên chế đã được Nhà nước duyệt cho ngành lâm nghiệp.

III. NGUYÊN TẮC THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH VỐN.

1. Nguyên tắc chung

- Chỉ ghi vào kế hoạc vốn đầu tư hỗ trợ cho hợp tác xã mở rộng diện tích sản xuất

lâm nghiệp và thực hiện định canh định cư quy định trong thông tư Liên Bộ này các

khoản chi xây dựng các cơ sở hạ tầng trong vùng kinh tế mới lâm nghiệp và vùng

định canh định cư do Bộ Lâm nghiệp phụ trách ở ngoài các vùng kinh tế mới nông

nghiệp. Bộ Lâm nghiệp và Bộ Nông nghiệp sẽ bàn bạc và có quy định cụ thể về việc

ghi chỉ tiêu kế hoạch cho sản xuất lâm nghiệp và thực hiện định canh định cư trong

các vùng kinh tế mới do Bộ Nông nghiệp phụ trách.

- Không ghi vào kế hoạch vốn này các khoản chi bằng vốn tín dụng đầu tư, các

khoản chi xây dựng các xí nghiệp quốc doanh lâm nghiệp, nông nghiệp và các công

trình giao thông thuỷ lợi thuộc các ngành có liên quan ở Trung ương và ở tỉnh phụ

trách. Riêng các công trình đã được quy định ở điểm 2 mục II Quyết định số 272

Chính phủ ngày 3/10/1977 của Hội đồng Chính phủ được ghi vào kế hoạch này.

2. Chế độ lập kế hoạch và giao chỉ tiêu hàng năm và từng quý.

a. Hàng năm các tỉnh, thành phố lập toàn bộ kế hoạch lao động vật tư, thiết bị, lương

thực, tiền vốn (kể cả phần chuẩn bị cho năm sau) các vùng kinh tế mới lâm nghiệp,


